	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương:BÀI MỞ ĐẦU

Thực hiện ngày 04 tháng 09 năm 2019


Tên bài: BÀI MỞ ĐẦU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Hiểu biết ban đầu về môn học và nắm được nội dung môn học.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết môn học

Bài giảng

Giáo án

Bảng, phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
Điểm danh

Thống nhất các nội quy lớp học

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề về môn học.


	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	10

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Nội dung đề cương chi tiết môn học


	Thuyết trình
	Lắng nghe

Ghi chép
	40

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phần trọng tâm


	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	20

	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc trước bài chương 1 trong cuốn bài giảng (tài liệu chính)
	10


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Đọc thêm cuốn Nhân trắc học của trường ĐH SPKT TP HCM

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy


	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2019
          Giảng viên

Phạm Thị Thanh Thúy



	
	

	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC)

Thực hiện ngày 11 tháng 09 năm 2019


Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

HS có kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể người, sự phát triển của cơ thể người  qua các thời kỳ và các dáng người điển hình.

 Về kỹ năng: 

HS có khả năng:

Trình bày được cấu tạo cơ thể người

Nêu được các thời kì phát triển của cơ thể người

Phân biệt được các dáng người điển hình

Vê thái độ:

HS có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức và nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu cơ thể người trong nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số trang phục.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết môn học

Bài giảng

Giáo án

Bảng, phấn

Máy tính, máy chiếu

Vật thật

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 25 phút
Điểm danh

Kiểm tra bài cũ

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề về môn học.
	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	10

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

2.1  Giới thiệu chung về quần, áo

	Thuyết trình
	Lắng nghe

Ghi chép
	40

	
	2.1.1. Khái niệm và chức năng của quần, áo
	
	
	

	
	2.1.2. Phân loại và mã hóa quần, áo
	Vấn đáp
	
	

	
	2.1.3. Chỉ tiêu chất lượng và yêu cầu đối với quần, áo
	Giảng giải
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phần trọng tâm


	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	15

	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc trước bài chương 1 trong cuốn bài giảng (tài liệu chính)
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Đọc thêm cuốn Nhân trắc học của trường ĐH SPKT TP HCM

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy


	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2019
          Giảng viên

Phạm Thị Thanh Thúy



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (tiếp theo)

Thực hiện ngày 18 tháng 09 năm 2019


Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

HS có kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể người, sự phát triển của cơ thể người  qua các thời kỳ và các dáng người điển hình.

 Về kỹ năng: 

HS có khả năng:

Trình bày được cấu tạo cơ thể người

Nêu được các thời kì phát triển của cơ thể người

Phân biệt được các dáng người điển hình

Vê thái độ:

HS có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức và nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu cơ thể người trong nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số trang phục.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết môn học

Bài giảng

Giáo án

Bảng, phấn

Máy tính, máy chiếu

Vật thật

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 25 phút
Điểm danh

Kiểm tra bài cũ

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề về môn học.
	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	10

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

2.1  Giới thiệu chung về quần, áo
2.2  Đặc trưng kích thước, hình dáng, kết cấu của quần, áo
	Thuyết trình
	Chú ý theo dõi trong bài giảng
	40

	
	2.2.1. Kích thước, hình dáng bên trong quần, áo
	Đàm thoại gợi mở
	Lắng nghe


	

	
	2.2.2. Mối liên hệ giữa kích thước bên trong và bên ngoài
	Giảng giải
	
	

	
	2.2.3. Lượng dư kiểu dáng
	Thuyết trình
	Ghi chép
	

	
	2.2.4. Hình dáng bên ngoài của kết cấu quần, áo
	Vấn đáp
	
	

	
	2.2.5. Các yếu tố tạo hình trong quần, áo
	Đàm thoại gợi mở
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phần trọng tâm

	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	15

	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc trước bài chương 1 trong cuốn bài giảng (tài liệu chính)
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Đọc thêm cuốn Nhân trắc học của trường ĐH SPKT TP HCM

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Th
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2019
          Giảng viên

Phạm Thị Thanh T


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (tiếp theo)

Thực hiện ngày 25 tháng 09 năm 2019


Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

HS có kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể người, sự phát triển của cơ thể người  qua các thời kỳ và các dáng người điển hình.

 Về kỹ năng: 

HS có khả năng:

Trình bày được cấu tạo cơ thể người

Nêu được các thời kì phát triển của cơ thể người

Phân biệt được các dáng người điển hình

Vê thái độ:

HS có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức và nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu cơ thể người trong nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số trang phục.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết môn học

Bài giảng

Giáo án

Bảng, phấn

Máy tính, máy chiếu

Vật thật

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 20 phút
Điểm danh: 

Kiểm tra bài cũ

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề về môn học.
	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	5

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

2.1  Giới thiệu chung về quần, áo
2.2  Đặc trưng kích thước, hình dáng, kết cấu của quần, áo

2.3. Hệ số đo để thiết kế quần, áo
	Thuyết trình
	Chú ý theo dõi trong bài giảng
	50

	
	2.3.1. Khái niệm
	Đàm thoại gợi mở
	Lắng nghe


	

	
	2.3.2. Chức năng của hệ số đo
	Giảng giải
	
	

	
	2.3.3. Những  điểm cần chú ý khi đo
	Thuyết trình
	Ghi chép
	

	
	2.3.4. Trạng thái và tư thế người được đo
	Vấn đáp
	
	

	
	2.3.5. Phương pháp đo các kích thước cơ thể người
	Đàm thoại gợi mở
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phần trọng tâm

	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	15

	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc trước bài chương 1 trong cuốn bài giảng (tài liệu chính)
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Đọc thêm cuốn Nhân trắc học của trường ĐH SPKT TP HCM

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24tháng 9 năm 2019
          Giảng viên

                      Phạm Thị Thanh Thúy


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (tiếp theo)

Thực hiện ngày 02 tháng 10 năm 2019


Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

HS có kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể người, sự phát triển của cơ thể người  qua các thời kỳ và các dáng người điển hình.

 Về kỹ năng: 

HS có khả năng:

Trình bày được cấu tạo cơ thể người

Nêu được các thời kì phát triển của cơ thể người

Phân biệt được các dáng người điển hình

Vê thái độ:

HS có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức và nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu cơ thể người trong nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số trang phục.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết môn học

Bài giảng

Giáo án

Bảng, phấn

Máy tính, máy chiếu

Vật thật

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 20 phút
Điểm danh: 

Kiểm tra bài cũ

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề về môn học.
	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	5

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

2.1  Giới thiệu chung về quần, áo
2.2  Đặc trưng kích thước, hình dáng, kết cấu của quần, áo

2.3. Hệ số đo để thiết kế quần, áo

Bài tập: Thực hành từng vị trí đo trên cơ thể
	Thuyết trình
	Chú ý theo dõi trong bài giảng
	50

	
	Ôn lại những điểm đặc biệt trên cơ thể, thông số đo
	Đàm thoại gợi mở
	Lắng nghe


	

	
	Phương pháp đo cơ thể nam
	Vấn đáp
	
	

	
	Phương pháp đo cơ thể nữ
	Đàm thoại gợi mở
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phần trọng tâm

	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	15

	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc trước bài chương 1 trong cuốn bài giảng (tài liệu chính)
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Đọc thêm cuốn Nhân trắc học của trường ĐH SPKT TP HCM

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24tháng 9 năm 2019
          Giảng viên

                      Phạm Thị Thanh Thúy


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (tiếp theo)

Thực hiện ngày 09 tháng 10 năm 2019


Tên chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC (CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

HS có kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể người, sự phát triển của cơ thể người  qua các thời kỳ và các dáng người điển hình.

 Về kỹ năng: 

HS có khả năng:

Trình bày được cấu tạo cơ thể người

Nêu được các thời kì phát triển của cơ thể người

Phân biệt được các dáng người điển hình

Vê thái độ:

HS có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức và nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu cơ thể người trong nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số trang phục.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết môn học

Bài giảng

Giáo án

Bảng, phấn

Máy tính, máy chiếu

Vật thật

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 20 phút
Điểm danh

Kiểm tra bài cũ

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề về môn học.
	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	5

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

2.1  Giới thiệu chung về quần, áo
2.2  Đặc trưng kích thước, hình dáng, kết cấu của quần, áo

2.3. Hệ số đo để thiết kế quần, áo

2.4. Phương pháp xây dựng hình trải bề mặt cơ thể
	Thuyết trình
	Chú ý theo dõi trong bài giảng
	20

	
	2.4.1. Nguyên tắc chung
	Đàm thoại gợi mở
	Lắng nghe


	

	
	2.4.2. Các phương pháp xây dựng hình trải bề mặt cơ thể
	Giảng giải
	Ghi chép
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Kiểm tra
	Câu hỏi vấn đáp

Gợi mở
	Lắng nghe

Trả lời câu hỏi
	45

	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc trước bài chương 1 trong cuốn bài giảng (tài liệu chính)
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Đọc thêm cuốn Nhân trắc học của trường ĐH SPKT TP HCM

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24tháng 9 năm 2019
          Giảng viên

                      Phạm Thị Thanh Thúy





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC


                                  Lớp : 18T4 - CNM1       Khoá : 2018


                                  Họ và tên giảng viên : PHẠM THỊ THANH THÚY


                                  Năm học: 2019 - 2020















































Quyển số: 01




















